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Câu 1: Nhỏ vài giọt H2SO4 vào giấy quỳ tím, quỳ tím chuyển sang màu


A.  tím. 
B.  xanh.
C.  đỏ.   
D.  trắng.
Câu 2: Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

A.  C2H2, C2H6O, BaCO3.
B.  C6H6, CH4, C2H5OH.     

C.  CH4, C2H6, CO.  
D.  CH4, C2H2, CO2.     
Câu 3: Có các công thức cấu tạo sau:
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Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất?


A.  1 chất.
B.  3 chất.
C.  4 chất.
D.  2 chất.
Câu 4: Chất tác dụng được với dung dịch CuCl2 là


A.  NaOH.               
B.  Na2SO4.                       

C.  NaNO3.
D.  NaCl.              
Câu 5: Cho các kim loại: Ni,Fe, Cu, Zn. Số kim loại tác dụng được với dung dịch Pb(NO3)2 là

A.  4.
B.  3.
C.  2.
D.  1.
Câu 6: Nung hoàn toàn 26,8 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3. Sau khi phản ứng kết thức, thu được khí CO2 và 13,6 gam hỗn hợp rắn. Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là


A.  3,36 lít.
B.  6 lít.
C.  10,08 lít.
D.  6,72 lít.
Câu 7: Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quỳ tím chuyển sang


A.  màu xanh.
B.  màu tím.
C.  màu đỏ.
D.  không màu.
Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 

MnO2  
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 X 
[image: image6.wmf]®

 FeCl3 
[image: image7.wmf]®

 Fe(OH)3. X có thể là


A.  H2SO4.
B.  Cl2.
C.  H2.
D.  HCl.
Câu 9: Trong các chất sau, chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH?


A.  CO2.

B.  CaCl2.                             

C.  Ba(OH)2.                  

D.  Mg.                        
Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về rượu etylic?

A.  Là chất lỏng không màu, có mùi thơm nhẹ.

B.  Tan vô hạn trong nước tạo thành dung dịch rượu.

C.  Nhẹ hơn nước và có nhiệt độ sôi cao hơn nước.

D.  Hòa tan được nhiều chất nên được làm dung môi.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 4,31 gam hỗn hợp X gồm bột các kim loại Al, Fe, Cu ngoài không khí, thu được 6,47 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V(ml) dung dịch H2SO4 20%( loãng, D= 1.14 g/ml). Giá trị của V gần với giá trị nào sau đây nhất?
A.  46.


B. 52.



C.  58.


D.  64.
Câu 12: Để pha 100 ml rượu 30 độ người ta cần dùng

A.  30 ml rượu etylic và 70 ml nước.
B.  100 ml rượu etylic và 30ml nước.

C.  30 ml rượu etylic và 100 ml nước.
D.  70 ml rượu etylic và 30 ml nước.
Câu 13: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra? 


A.  Khí lưu huỳnhđioxit.          
B.  Khí hiđro.

C.  Khí oxi.                      
D.  Khí clo.
Câu 14: Đốt hoàn toàn 6g cacbon trong khí oxi thu được bao nhiêu gam khí cacbonic?


A.  44g.
B.  11g.
C.  22g.
D.  33g.
Câu 15: Để trung hòa hoàn toàn một axit hữu cơ A có công thức là CnH2n +1COOH cần vừa đủ 100ml dịch NaOH 0,35M.,  đem cô cạn dung dịch thì thu được 3,36 gam muối khan. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là

A.  C2H5COOH.
B.  CH3COOH.
C.  C3H7COOH.
D.  HCOOH.
Câu 16:  Nguyên nhân gây ra phản ứng cộng đặc trưng của etilen và axetilen là


A.  đều là hidrocacbon.

B.  đều có liên kết kém bền trong phân tử.

C.  đều không phân cực.

D.  đều chứa 2 nguyên tử C.
Câu 17: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 10 trong bảng tuần hoàn. X thuộc

A.  ô số 10, chu kì 2, nhóm VIII.
B.  ô số 10, chu kì 3, nhóm X.

C.  ô số 10, chu kì 8, nhóm II.
D.  ô số 10, chu kì 3, nhóm VIII.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 kg than chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy. Thể tích không khí (đktc) cần dùng là (biết 
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A.  4000 lít.
B.  4200 lít.
C.  4250 lít.
D.  4500 lít.
Câu 19: Axit clohidric có thể tác dụng được với dãy chất nào sau đây?


A.  CuO, Al2O3, Al, NaOH.
B.  Ca(OH)2, MgO, Ag, Fe.

C.  CuO, Al, Ag, NaOH.
D.  CuO, Na, Cu, KOH.
Câu 20: Axit axetic không tác dụng được với chất nào sau đây?

A.  Cu(OH)2.
B.  Na2CO3.
C.  NaCl.
D.  MgO.
Câu 21:  Để nhận biết dung dịch KOH và dung dịch Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là

A.  Dung dịch H2SO4.          
B. Dung dịch HCl.

C.  Quỳ tím.
D.  Phenolphtalein.
Câu 22: Cho các oxit sau: Na2O, CuO, SO2, CO2. Số cặp oxit có thể phản ứng với nhau từng đôi một là


A.  4.
B.  3.
C.  5.
D.  2.
Câu 23: Hợp chất hữu cơ A chứa các  nguyên tố C, H, O. Trong đó, thành phần phần trăm khối lượng của cacbon là 60%, hidro là 13,33%. Biết khối lượng mol của A là 60 gam/mol. Công thức phân tử của A là

A.  C3H8O.
B.  C2H6O.
C.  C2H4O2.
D.  CH4O.
Câu 24: Trong các chất sau: CH3-OH; C2H5-COOH, CH3-CH(OH)-CH3, C2H3-COOH. Số chất có phản ứng với NaOH là

A.  1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 25: Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là


A.  CO2.
B.  Na2O.
C. MgO.
D.  P2O5.
Câu 26: Trong phân tử khí etilen có


A.  ba liên kết đơn và hai liên kết đôi.

B.  năm liên kết đơn và một liên kết đôi.

C.  hai liên kết đơn và hai liên kết đôi.

D.  bốn liên kết đơn và một liên kết đôi.
Câu 27: Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 72 gam. Thành phần phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp là


A.  60% C2H4; 40% C2H2.
B.  40% C2H4; 60% C2H2.

C.  50% C2H4; 50% C2H2.
D.  70% C2H4; 30% C2H2.
Câu 28: Biết: 

- Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu.

- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

- Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong.

X, Y, Z lần lượt là


A.  Cl2, SO2, CO2.
B.  Cl2, CO, CO2.
C.  H2, CO, SO2.
D.  SO2, H2, CO2.
Câu 29: Oxit nào sau đây là oxit axit?


A.  SO3.
B.  CuO.
C.  NO.
D.  CO
Câu 30: Cho các chất: N2O5 , NO, NO2 , N2O , N2O3 . Chất có thành phần phần trăm khối lượng của oxi nhỏ nhất là


A.  NO2.                     
B.  N2O.

C.  NO.                      
D.  N2O5.                       
Câu 31: Trong phản ứng: 3CO + Fe2O3
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2Fe + 3CO2. Khí CO có tính

A. khử.  
B. axit.  
C. oxi hóa.
D. bazo.
Câu 32: Phản ứng giữa bazo với muối được gọi là phản ứng gì?


A.  Trao đổi.                
B.  Phân hủy.

C.  Trung hòa.                    
D.  Hóa hợp.                         
Câu 33: Phi kim nào dưới đây trong điều kiện thường không tồn tại ở trạng thái rắn?


A.  Silic.
B.  Photpho.
C.  Nito.
D.  Cacbon.
Câu 34: Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon?

A.  C2H6O, C3H7Cl, C2H5Br.
B.  C2H6O, C2H4, C2H2.

C.  C2H4, C3H7Cl, CH4O.
D.  C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 35: Cho các nguyên tố nhóm IIA: Mg-Ca- Sr- Ba. Từ Mg đến Ba, theo chiều điện tích hạt nhân tăng, tính kim loại thay đổi theo chiều

A.  tăng dần.
B.  giảm dần.
C.  giảm rồi tăng.
D. tăng rồi giảm.
Câu 36: Kim loại được dùng để làm sạch đồng (II) nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat là

A.  Mg.
B.  Cu.
C.  Fe.
D.  Ag.
Câu 37: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc an toàn ta cần 


A. cho từ từ H2SO4 vào bình nước.
B. rót đồng thời H2SO4 và nước vào bình.

C. cho từ từ nước vào bình đựng H2SO4 đặc.
D. cả A và B đều được.
Câu 38: Cho các chất: CaCO3, HCl, NaOH, CuCl2, BaCl2, K2SO4,. Số cặp chất có thể phản ứng với nhau là     

A. 4.
B. 3. 
C. 5. 
D. 2. 
Câu 39: Phản ứng đặc trưng của metan là 


A.  phản ứng trùng hợp.
B.  phản ứng cháy.

C.  phản ứng thế.
D.  phản ứng cộng.
Câu 40: Trong các bazo sau, bazo bị nhiệt phân hủy là


A. NaOH.                            
B. Cu(OH)2.

C. Ca(OH)2.                
D. KOH.                        
---Hết---
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